	Trường Tiểu học Hùng Vương
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	Bài ôn tập
Môn: Tiếng Việt Lớp Bốn (Phần đọc hiểu)




I/ Đọc thầm đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới.

TÀN NHANG
     Trong một góc công viên, rất nhiều trẻ con đang xếp hàng chờ được một họa sĩ trang trí lên mặt để trở thành những “ người da đỏ” hay “người ngoài hành tinh”… Một cậu bé cũng nắm tay bà xếp hàng chờ đến lượt mình. Mặt cậu bé có rất nhiều đốm tàn nhang nhỏ, nhưng đôi mắt cậu thì sáng lên vì háo hức. Cô bé xếp hàng sau cậu bé nói to: “Cậu lắm tàn nhang thế, làm gì còn chỗ nào trên mặt mà vẽ! ”

     Ngượng ngập, cậu bé cúi gằm mặt xuống. Thấy vậy, bà cậu ngồi xuống bên cạnh:

· Sao cháu buồn thế? Bà yêu những đốm tàn nhang của cháu mà! Hồi còn

nhỏ, lúc nào bà cũng mong có tàn nhang đấy! Tàn nhang cũng xinh lắm, chắc chắn chú họa sĩ sẽ thích những vết tàn nhang của cháu! - Rồi bà cụ đưa những ngón tay nhăn nheo vuốt má cậu bé.

     Cậu bé mỉm cười:

· Thật không bà?

· Thật chứ! Đấy, cháu thử tìm xem thứ gì đẹp hơn những đốm tàn nhang!

     Cậu bé nhìn bà, suy nghĩ một chút rồi thì thầm:

· Những nếp nhăn, bà ạ!

Theo Quà tặng cuộc sống

       Khoanh vào trước chữ cái có câu trả lời đúng nhất.
       Câu 1: Cậu bé và nhiều trẻ em khác xếp hàng chờ trong công viên để làm gì? 
a. Chờ đến lượt chơi một trò chơi.

b. Chờ được phát quà.

c. Chờ được người họa sĩ vẽ lên mặt.

d. Chờ vào cổng công viên.
Câu 2: Điều gì xảy ra khiến cậu bé buồn bã, ngượng ngập? 
a. Đến lượt cậu thì người họa sĩ hết màu vẽ.

b. Cậu bé bị người họa sĩ chê xấu không vẽ.

c. Cô bé phía sau chen hàng lên đứng trước cậu.

d. Cô bé xếp hàng sau chê mặt cậu có nhiều tàn nhang.

Câu 3: Bà đã an ủi cậu bé bằng cách nào? 
a. Nói rằng cô bé kia thậm chí còn xấu hơn cậu nhiều.

b. Vuốt má cậu và nói rằng những đốm tàn nhang cũng rất đáng yêu, chắc chắn chú họa sĩ sẽ thích.

c. Nói rằng chẳng việc gì phải xấu hổ vì ai mà chẳng có điểm yếu.

d. Nói rằng những đốm tàn nhang rất đáng yêu.

Câu 4: Câu trả lời cuối cùng của cậu bé “ Những nếp nhăn, bà ạ! ” muốn nói điều gì? 
a. Cậu rất thích những người có nếp nhăn.

b. Cậu thấy những nếp nhăn rất đẹp.

c. Trong đôi mắt cậu, những nếp nhăn của bà rất đẹp và cậu rất yêu những nếp nhăn ấy.

d. Cậu rất yêu những người có nếp nhăn.

Câu 5: Câu chuyện muốn nói với em điều gì? 
a. Hãy luôn nhìn mọi người bằng cặp mắt yêu thương.

b. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

c. Đừng vội nhìn bề ngoài để đánh giá.

d. Không nên chỉ trích người khác trước đám đông.

        Câu 6: Nếu em là người đứng gần cô bé trong câu chuyện trên, em sẽ làm gì khi nghe cô bé nói với cậu bé như vậy ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
        Câu 7: Dấu hai chấm trong câu sau có tác dụng gì? 
           Cô bé xếp hàng sau cậu bé nói to:“Cậu lắm tàn nhang thế, làm gì còn chỗ nào trên mặt  mà vẽ.”
a. Báo hiệu chỗ bắt đầu lời nói trực tiếp của cậu bé.

b. Báo hiệu chỗ bắt đầu lời nói trực tiếp của cô bé.

c. Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.

d. Báo hiệu chỗ bắt đầu lời nói của bà.
Câu 8:  Từ nào sau đây tiếng “quan” có nghĩa là “liên hệ, gắn bó”:
a. quan lại                 b. quan tâm                     c. lạc quan                       d. quan quân
Câu 9: Chọn từ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ chấm trong các câu sau cho thích hợp 

a. Nghỉ hè năm nay, gia đình em sẽ đi ...........................(du lịch, thám hiểm) ở Đà Lạt.
b. Đến Quảng Nam, gia đình em được đi tham quan........................ (phổ cổ, bãi biển) Hội An.

Câu 10: Trong câu “Bố cũng yêu con, con trai ạ!”.Bộ phận chủ ngữ là:  

a. Bố.

b. Bố cũng yêu con.

c. Con trai.

d. Con.

Câu 11: Thêm bộ phận trạng ngữ chỉ thời gian trong câu sau: 

………………………………., em được bố mẹ cho đi chơi. 

Câu 12:  Cô giáo ra một bài tập khó, cả lớp chỉ có bạn An giải bài đúng. Em hãy nói một câu cảm để thể hiện thái độ của mình đối với bạn?  ………………………………………………………………………………
	Trường Tiểu học Hùng Vương 

Lớp: 4/

Họ, tên học sinh: .................................... ………………….    
	Bài ôn tập

Môn: Tiếng Việt Lớp Bốn (Phần chính tả)                                                                      


 I/ CHÍNH TẢ: (Nghe – viết): Phụ huynh đọc cho con viết.                                   
  Đề bài:  “Trăng lên ” (Sách Tiếng Việt 4, tập 2, trang 170) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


CÔ CHÚC CÁC EM ÔN TẬP THẬT TỐT! CỐ LÊN NHÉ!
